
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC

STT SBD Họ và tên Khối Lớp Điểm Vòng thi hiện tại

1 10568100 Hà Ngọc Ánh Khối 3 3A1 4260 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

2 10772150 Vũ Ngọc Hưng Khối 3 3A1 3560 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

3 10771781 Bùi Tuấn Anh Khối 3 3A1 4290 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

4 10771947 Nguyễn Vân Trang Khối 3 3A1 3060 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

5 10772465 Nguyễn Khánh Linh Khối 3 3A1 3800 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

6 11141098 Nguyễn Minh Lâm Khối 3 3A4 3470 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

7 11141271 Đỗ Trà My Khối 3 3A4 3740 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

8 10885342 Vũ Đức Minh Khối 3 3A2 4190 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

9 10644726 Đỗ Nguyễn An Khánh Khối 3 3A1 4050 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

10 10772086 Chử Hoàng An Khối 3 3A1 4070 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

11 10885352 Đỗ Đức Anh Khối 3 3A3 4400 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

12 11141453 nguyenbaochau Khối 3 3A2 3970 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

13 10885338 Hoàng Công Gia An Khối 3 3A1 4040 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

14 10664952 Lê Phương Nam Khối 3 3A4 3890 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

15 10690114 Trần Phúc Hải Khối 3 3A3 4470 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

16 11142591 Nguyễn Thái Bảo Khối 3 3A2 3880 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

17 12818401 Đặng Ngọc Mai Khối 3 3A2 3990 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

18 10885360 Lê Thanh Vân Khối 3 3A3 4090 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

19 12819813 Tô sỹ hiếu Khối 3 3A1 3590 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

20 10822069 Bùi Tuệ Anh Khối 3 3A4 4250 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

21 12818176 Nguyễn Thục Uyên Khối 3 3A1 3910 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

22 12820703 labaoanh Khối 3 3A1 3620 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

23 12820707 Phạm Minh Thư Khối 3 3A1 3560 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

24 12816860 Trần Hà My Khối 3 3A2 3830 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

25 12820251 Vũ Thành Đạt Khối 3 3A1 2990 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

26 12818053 Đỗ Phú Thành Khối 3 3A2 4070 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

27 12821694 Nguyễn Hà An Khối 3 3A1 4110 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

28 12821805 Bùi Phương Trang Khối 3 3A1 3220 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

29 12819499 Lê Đức Phong Khối 3 3A1 3630 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

30 12819940 Trương Tuấn Long Khối 3 3A1 4040 L3. Tiếng Việt - Vòng 15

31 12826192 Ngô Kim San Khối 3 3A2 3720 L3. Tiếng Việt - Vòng 15
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